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I. TÀI LIỆU THAM KHẢO CHUNG  

1. Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị ban hành về đột phá 

phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.. 

2. Luật số cán bộ, công chức ngày 24/6/2025. 

4. Luật tổ chức chính phủ ngày 18/02/2025 

5. Luật phòng chống tham nhũng ngày 20/11/2018 về. 

6. Nghị định số 55/2025/NĐ-CP ngày 02 tháng 03 năm 2025 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ 

II. TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐỐI VỚI TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

1. Văn phòng Bộ 

1.1. Tài liệu chung: 

- Quyết định số 1868/QĐ-BKHCN ngày 21 tháng 7 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Văn phòng Bộ; 

 - Quyết định số 2401/QĐ-BKHCN ngày 27 tháng 8 năm 2025 bổ sung nội dung tại 

điểm a khoản 2 Điều 3 Quyết định số 1868/QĐ-BKHCN ngày 21 tháng 7 năm 2025 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Văn phòng Bộ; 

1.2. Vị trí việc làm: Chuyên viên kiểm soát thủ tục hành chính 

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 (Luật số 64/2025/QH15) 

- Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ 

tục hành chính; được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 

14/5/2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017.. 

- Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ 

tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng 

Dịch vụ công quốc gia. 

1.3. Vị trí việc làm: Chuyên viên tham mưu, tổng hợp về chuyên ngành 

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 (Luật số 64/2025/QH15) 

- Luật Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Luật số 93/2025/QH15); 

- Luật Tổ chức Chính phủ 2025. 

1.4. Vị trí việc làm: Chuyên viên về giải quyết khiếu nại, tố cáo 

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 (Luật số 64/2025/QH15) 
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- Luật Khiếu nại năm 2011; 

- Luật Tố cáo năm 2018 

- Luật Tiếp công dân năm 2013. 

- Phòng, chống tham nhũng năm 2018. 

1.5. Vị trí việc làm: Chuyên viên về quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng 

tạo (gồm cả hoạt động và nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo) 

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 (Luật số 64/2025/QH15) 

- Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15. 

2. Vụ Khoa học kỹ thuật và Công nghệ (Vị trí việc làm: Chuyên viên về quản lý 

khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (gồm cả hoạt động và nhiệm vụ khoa học, 

công nghệ và đổi mới sáng tạo) 

- Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Số 93/2025/QH15) 

- Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá 

phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; 

- Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 30/1/2023 về phát triển và ứng dụng công nghệ 

sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới. 

- Nghị định 267/2025/NĐ-CP Hướng dẫn chi tiết việc phân loại, đăng ký và quản 

lý nhiệm vụ KH-CN & ĐMST. 

- Quyết định số 147/QĐ-BKHCN ngày 03/3/2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa 

học kỹ thuật và Công nghệ. 

3. Vụ Pháp chế (Vị trí việc làm: Chuyên viên về pháp chế) 

- Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2025 

- Pháp lệnh số 01/2012/UBTVQH13 ngày 22/3/2012 của Ủy ban Thường vụ 

quốc hội hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, 

-  Pháp lệnh số 03/2012/UBTVQH13 ngày 16/4/2012 của Ủy ban Thường vụ 

quốc hội pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật. 

- Nghị quyết 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác 

xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên 

mới 

- Nghị định số 56/2024/NĐ-CP ngày 18/5/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/ 7/ 2011 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế. 

- Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/ 7/ 2011 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế. 

- Quyết định số 151/QĐ-BKHCN ngày 03/3/2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp 

chế. 
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4. Vụ Kinh tế và Xã hội số (Vị trí việc làm: Chuyên viên về quản lý công nghệ 

thông tin (bao gồm: công nghiệp công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin, 

chuyển đổi số) 

- Luật chuyển đổi số; 

- Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá 

phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; 

- Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4 tháng 5 năm 2025 của Bộ Chính trị về phát 

triển kinh tế tư nhân; 

- Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 6 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát 

triển kinh tế nhà nước; 

- Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ ban hành 

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 

tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới 

sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (đã sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 71/NQ-CP 

ngày 01/4/2025) 

- Nghị quyết 71/NQ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của chính phủ sửa đổi, bổ 

sung cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-

NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, 

công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. 

- Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 14/01/2026 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung, 

cập nhật Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, 

bố sung cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-

NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, 

công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. 

- Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính 

phủ Phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030. 

- Quyết định số 148/QĐ-BKHCN ngày 3/3/2025 của Bộ trưởng Bộ KHCN quy 

định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Kinh tế và Xã hội số. 

5. Vụ Kế hoạch – Tài chính: áp dụng chung cho Vị trí việc làm: Chuyên viên về 

Kế hoạch đầu tư và Vị trí việc làm: Chuyên viên về Tài chính 

- Quyết định số 166/QĐ-BKHCN ngày 02/3/2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế 

hoạch – Tài chính 

- Luật ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 ngày 25/06/2025. 

- Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024. 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi 

Luật số 64/2020/QH14, Luật số 07/2022/QH15, Luật số 24/2023/QH15/Luật số 

31/2024/QH15, Luật số 43/2024/QH15, Luật số 56/2024/QH15 và Luật số 

90/2025/QH15. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Nghi-quyet-03-NQ-CP-2025-dot-pha-phat-trien-khoa-hoc-cong-nghe-doi-moi-sang-tao-639586.aspx
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- Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15 ngày 

27/6/2025; 

- Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương 

thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, 

thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 

90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 

6. Vụ Tổ chức cán bộ  

6.1. Tài liệu chung: Quyết định số 169/QĐ-BKHCN ngày 3/3/2025 của Bộ 

trưởng Bộ KHCN quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Tổ chức cán bộ. 

6.2. Vị trí việc làm: Chuyên viên quản lý nguồn nhân lực 

- Luật số cán bộ, công chức ngày 24/6/2025 

- Luật Viên chức năm 2025 

- Nghị định số 170/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định sử 

dụng, tuyển dụng và quản lý công chức. 

- Nghị định 172/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán 

bộ, công chức. 

- Nghị định số 179/2024/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định 

về chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 

của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị 

- xã hội 

6.3. Vị trí việc làm: Chuyên viên về tổ chức bộ máy 

- Luật Tổ chức chính phủ năm 2025.  

- Nghị định số 303/2025/NĐ-CP ngày 19/11/2025 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ. 

6.4. Vị trí việc làm: Chuyên viên về thi đua - khen thưởng 

- Luật Thi đua, Khen thưởng 2022 

- Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ quy định về 

phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; hướng dẫn thi hành Luật Thi 

đua, Khen thưởng.  

- Nghị định số 18/2024/NĐ-CP ngày 21/02/2024 của Chính phủ quy định về giải 

thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và 

công nghệ. 

7. Vụ Hợp tác quốc tế (Vị trí việc làm: Chuyên viên về hợp tác quốc tế) 

- Quyết định số 150/QĐ-BKHCN ngày 03/3/2025 của Bộ trưởng Bộ KHCN quy 

định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Hợp tác quốc tế 

- Luật số 70/2020/QH14 của Quốc hội về Luật thoả thuận quốc tế 

- Luật số 137/2025/QH15 của Quốc hội về Luật điều ước quốc tế 

- Luật số 93/2025/QH15 của Quốc hội về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng 

tạo 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-112-2020-ND-CP-xu-ly-ky-luat-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-453227.aspx
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- Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 05/7/2023 của Chính phủ về nâng cao hiệu quả 

hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023-

2030 

- Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về “Hội nhập quốc 

tế” 

- Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy 

mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam;  

  - Quyết định số 2013/QĐ-TTg ngày 30/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2030. 

8. Cục Công nghiệp công nghệ thông tin (Vị trí việc làm: Chuyên viên về quản 

lý công nghệ thông tin (bao gồm: công nghiệp công nghệ thông tin, ứng dụng công 

nghệ thông tin, chuyển đổi số)  

8.1. Văn bản chung:  

- Quyết định số 160/QĐ-BKHCN ngày 03/3/2025 của Bộ trưởng Bộ KH&CN 

quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Cục Công nghiệp công nghệ thông tin; 

- Quyết định số 4386/QĐ-BKHCN ngày 24/12/2025 của Bộ trưởng Bộ KHCN 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm quốc gia về 

hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn trực thuộc Cục Cục Công nghiệp công nghệ thông tin. 

8.2. Văn bản theo vị trí việc làm: 

- Luật Công nghiệp công nghệ số 71/2025/QH15 ngày 14/6/2025. 
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